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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số 

lượng định 

mức sau bổ 

sung

1 Đèn đọc phim Cái 120

2 Tủ thao tác PCR Cái 5

3 Máy X-Quang nhũ ảnh Cái 3

4 Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp Hệ thống 3

5 Máy điện tim 3 cần Cái 45

6 Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 5

7 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 59

8 Bàn khám phụ khoa Cái 18

9 Bộ đo nhãn áp Maclakov Bộ 4

10 Bộ dụng cụ mổ lấy thai Bộ 11

11 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 67

12 Bộ Pipette các cỡ Bộ 21

13 Bàn tiểu phẫu Cái 20

14 Cưa xương sử dụng pin Cái 7

15 Đèn soi đồng tử (Retinoscope packs) Cái 6

16 Máy đo huyết áp để bàn Cái 17

17 Máy hút dịch Cái 103

18 Bộ hồi sức ngạt Bộ 15

19 Máy điều trị hồng ngoại Cái 50

20 Giường bệnh nhân ≥ 2 tay quay Cái 1200

21
Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm 

tay
Cái 110

22 Máy xét nghiệm khí máu tại giường Cái 4

23
Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm ≥ 10 cổng, 

kèm ≥10 monitor theo dõi bệnh nhân  5 - 6 thông số
Hệ thống 5

24
Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm ≥ 20 cổng, 

kèm ≥ 20 monitor theo dõi bệnh nhân ≥ 7 thông số
Hệ thống 2

25 Máy giúp thở không xâm lấn Cái 30

26 Máy hấp phụ máu Cái 5

27 Hệ thống nội soi tiêu hóa đại tràng Hệ thống 4

28 Hệ thống máy cắt đốt nội soi tiêu hóa Argon Plasma Hệ thống 3

29 Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) Hệ thống 1

30 Máy siêu âm doppler xuyên sọ Cái 3

31 Bộ dụng cụ nhổ răng Bộ 10

32 Bộ đo nhãn áp Shiotz Bộ 4
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33 Đèn tẩy trắng răng tại phòng Cái 10

34 Kính 3 gương khám mắt Cái 4

35 Kính soi đáy mắt Cái 4

36 Máy rửa mũi xoang Cái 4

37 Bộ dụng cụ sanh + cắt may tầng sinh môn Bộ 10

38 Máy sinh thiết lạnh Cái 2

39 Máy lắc tube máu Cái 3

40 Máy rả đông huyết tương Cái 3

41 Máy ủ nhiệt Cái 3

42 Máy ủ vi sinh Cái 3

43 Tủ trữ lam và block parapin Cái 2

44 Máy rửa ống soi mềm Cái 10

45 Bộ dụng cụ cắt tử cung Bộ 3

46 Bộ dụng cụ mổ sanh Bộ 15

47 Bộ dụng cụ nội soi đường mật Bộ 3

48 Bộ dụng cụ phẫu thuật chắp lẹo Bộ 10

49 Bộ dụng cụ phẫu thuật lác Bộ 3

50 Bộ dụng cụ phẫu thuật mi Bộ 3

51 Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang Bộ 3

52 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi nhĩ tai Bộ 3

53
Bộ dụng cụ sinh thiết ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu 

âm
Bộ 5

54 Bộ phẫu thuật mi Bộ 4

55 Bộ dụng cụ phẫu thuật  khúc xạ lasik Bộ 4

56
Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán, điều 

trị đột quỵ
Phần mềm 1

57 Hệ thống cảnh báo nhiệt độ tự động Hệ thống 3

58 Tủ đầu giường Cái 1200

59 Xe tiêm Cái 200

60 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu Cái 40

61 Xe lăn 100

62 Băng ca Cái 100

63 Xe điện chở bệnh nhân Chiếc 6

64 Máy thiết lập phản ứng tự động Cái 5

65 Máy thở oxy dòng cao (HFNC) Cái 150

66 Máy tạo oxy Cái 200

67 Hệ thống PET/CT Hệ thống 1

68 Hệ thống SPECT/CT Hệ thống 1

69
Hệ thống định vị Navigation (phẫu thuật sọ não và cột 

sống)
Hệ thống

1
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70 Máy chụp CT Cone Beam toàn hàm răng hàm mặt Cái 1

71 Hệ thống máy Realtime PCR Hệ thống 2

72 Máy Laser chống lão hoá da Cái 2

73 Máy Laser thulium Cái 2

74 Máy Laser Yag thẩm mỹ Cái 2

75 Máy hút mỡ bụng bằng sóng siêu âm Cái 2

76 Máy Laser He-Ne Cái 2

77 Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể Hệ thống 5

78 Máy chụp hình màu đáy mắt góc rộng Cái 2

79 Hệ Thống Phẫu Thuật Femtosecond Laser Hệ thống 2

80 Máy châm cứu không dùng kim Cái 30

81 Hệ thống rửa khử khuẩn xe, giường bệnh nhân Cái 2

82 Máy ly tâm lạnh Cái 4

83 Máy cắm implant Cái 1

84 Máy tạo nhịp tim tạm thời Cái 30


